
  SỞ GDĐT KON TUM 

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /QĐ-THPTLL                            Kon Tum, ngày      tháng       năm  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách  

quý IV năm 2023 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 

số 61/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-SGDĐT, ngày 30/12/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Kon Tum về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ tình hình thu - chi ngân sách tại Trường THPT Lê Lợi; 

Xét đề nghị  của bộ phận Kế toán Trường Trường THPT Lê Lợi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 

2023 của Trường THPT Lê Lợi (theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Toàn thể giáo viên, nhân viên Trường THPT Lê Lợi thực hiện Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- HT, Phó HT (để theo dõi); 

- Như điều 3 (để biết); 

- Lưu: VT, KT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Duyệt 

03 23 01 2024



   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9   năm 2018 của Bộ Tài chính
 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 422 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 23 tháng 01 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2023
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai
ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

        Trường THPT Lê Lơi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý IV năm 2023, như
sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán

năm

Ước thực
hiện quý
IV/năm

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
IV, năm nay so với
cùng kỳ năm trước

(tỷ lệ %)
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí
1 Lệ phí
2 Phí
II Chi từ nguồn thu phí được để lại
1 Chi sự nghiệp………………….
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công
nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức
năng
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2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề 10.010,20 10.010,20

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.851,05 9.851,05 100 0

- Kinh phí chi thường xuyên theo cơ cấu lương 9.851,05 9.851,05 100 0
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 159,15 159,15 100 0

-
Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách NĐ
81. 33,15 33,15 100 0

-
Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách NĐ
116. 126,00 126,00

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,
thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội

Số
TT Nội dung Dự toán

năm

Ước thực
hiện quý
IV/năm

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
IV, năm nay so với
cùng kỳ năm trước

(tỷ lệ %)
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6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,
thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Số
TT Nội dung Dự toán

năm

Ước thực
hiện quý
IV/năm

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
IV, năm nay so với
cùng kỳ năm trước

(tỷ lệ %)
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   Biểu số 7 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018   của Bộ Tài chính
 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 422 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 23 tháng  01  năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2023
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai
ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
        Trường THPT Lê Lợi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý IV năm 2023, như
sau:

  ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán

năm

Ước thực
hiện quý
IV/ /năm

Ước thực
hiện/Dự

toán năm
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
IV năm  nay so với
cùng kỳ năm trước

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6
I Nguồn ngân sách trong nước
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 10.010,20 10.010,20
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.851,05 9.851,05 100 0
- Kinh phí chi thường xuyên theo cơ cấu lương 9.851,05 9.851,05 100 0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 159,15 159,15 100 0

- Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách NĐ 81. 33,15 33,15 100 0

-
Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách NĐ
116. 126,00 126,00 100

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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6 Chi hoạt động kinh tế
6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông
tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông
tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông
tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Số
TT Nội dung Dự toán

năm

Ước thực
hiện quý
IV/ /năm

Ước thực
hiện/Dự

toán năm
(tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý
IV năm  nay so với
cùng kỳ năm trước

(tỷ lệ %)
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Bi6u miu 09

SO GDDTKONTUM
TRIJCNG THPT LE LOI

. THONG BAO
(Kim theo Th6ng ta s6 36/2017/TT-BGDDT ngdy 23 thdng 12 ndm 2017 cia BQ

Gido duc vd DAo tqo)
cam k6t ctr6t I i6o d c cua c0 s0 i6o d c h6 th6n nim h 2023 - 2024

Chia theo khiii I6p
Lfp 12Lfp 10 Ldp 11

TT NQi dung

- HS sinh s6ng.
trong d0 tu6i
THPT Theo
qui dinh cta didu
16 trucrng THCS
- THPT c6ng l6p.
- HS dt di€u
kiQn 16n lcrp theo
quy dinh cria BQ

Gi6o duc vd Ddo
tao.
- HS chuy6n
trudng phAi

dAy dri h6 so theo
quy dinh.

- HS sinh s6ng 
"trong d0 tu6i

THPT Theo
qu.r dinh cta
di6u lQ trucrng
THCS - THPT
c6ng l4p.
- HS dt di6u
kiQn l0n l6p theo
quy dinh cta BQ

Gi6o dgc vd Ddo
t?o.
- HS chuy6n
trunng p.hai

ddy dt h6 so

theo quy dinh.

- HS t6t nghiQp

THCS, ffong d0 tudi:..
tuyen srnh vao lop
10.

- Tham gia ki thi
tuy6n sinh l6p 10

THPT do Sd

GD&DT Kon Tum
t6 chirc vd ph6i dat

di6m chuAn vdo
trudng.

I Di6u kiQn tuy6n sinh

- ThUc hiQn chuong trinh girio duc theo quy dinh cia
B0 Gi6o duc vd Ddo tqo, Sd GDDT Kon Tum

II Chuong trinh girio
dgc mi ctr s& gi6o dgc

tuAn thti

Nhe truong vi gia dinh c6 quy ch6 ph6i hqp chAt ch

dn bin chi d4o hi6n hdnh. Ban dai diQn CMHS H

ei6
hi

dindidai

oh sc inhdido c todn Duyno enc uqudn
uaucah Ient1n grorh lacenu()n ngxuv
SMHCnn anBoH d6a dinh Ion ato

itr,tn k,
dn dnh

haal d6 dring

1n trudIanBc3 da I ong,h oap(rpo

nhdco ua eothcanh uvth p I
ndudAhdnhc sh c v()c th d5n,S ta pH s p

r6hiinh hei

tuon

t nucth a quvo h S en(m Manh truu oc pv
arehTPTHtrudn pocno D eud tr Iinhuyq

Co 1h Minhhcac Hoh nucdtueo (td?o p
6tkdd6a nreslichT

u vd ptriii trqp
ira co s& gi:lo dgc vit

YOu ciu v6 tnai o6 tr
t$p cria hgc sinh

euc

tlinh.

III

I

I



ua cao

IV

6c ho4t tlQng h6 t
gc t$p, sinh ho4t cri
gc sinh & ctr s& girl

c

- Hoc sinh tham gia ho4t dQng Dodn vi€n, thanh ni€n
duoc tham gia vdo cdc ho4t dQng truydn th6ng, cric ho

6ng xi h6i.
Duoc tham gia cdc phong trdo VHVN-TDTT. Du

5 tro kinh phi ho4t tlQng ttr c6c ngudn d6ng g6p, B
diQn CMHS, kinh phi nhd truong

- Duoc giao luu hoc hoi gita c6c lop trong trudng v

T6 chirc hoqt dQng ngo4i kh6a nh6n cdc ngdy 16 I

ng ndm (20111, 22/12.'2613, 1915...)

XAy dgng trunng hoc thr4n thiQn. hoc sinh tich cuc
anh quang moi trutmg su pham miu muc ( xanh. sach

Huong fng vd tharn gia c6c phong trdo hQi thi
inhdnh trudn hkhoehSc oVA h6r d n ao p(hso5 p

n

iira cdc trudng tr6n dia bdn.

dep)

nim2024
Til9t t nghidp

t l00%o

Ti lQ lOn lop thang tr6n 98.5%
Duy tri si s6 6n dinhv nnng hgc t$p ti6

c cta hgc sinh

Kon tum, 5 thdng 01 ndm 2021
oAo -t:

U'ONG

DuyQt

GtJTB
TRUNG
PHO T

r-E t-Qt



Bi6u miu 10

SO GD DT KON TUM
rRrJQNc_IHEr rl0 Lgr

TH6NG BAo
(Kim theo Th6ng nr s6 36/2017/TT-BGDDT ngdy 23 thdng l2 ndm 2017 cua

BO Gido duc vd Ddo tqo)
C6ng khai th6ng tin chit luqng gi6o dgc ptrii ttr6ng

Hgc kj, I, nim hgc 2023 -2024

STT NQi dung
T6ng

so

Chia ra theo kh6i l6p
L6'p
10

Ldp
t2

I 56 hoc sinh chia theo h4nh ki6m/rin
luy6n

869 357 246

1
r6t

,. ; i-(ty te so vol tong so)
248 230

2
Kh6
(tj' lQ so v6i tdng s6)

89 35 23

3
Trung binh (Qat) 

.
(ti l0 so v6i t6ng s6)

t6 t4 I 1

4
Y€u (Kh6ng dat)
(ti l€ so v6i t6ng sd)

6 6 0 0

T 56 hqc sinh chia theo hgc lrlc 869 357 266 246

1
Gi6i (160

.- ; i.(tl le so vor long so)
63 l6 27 20

2
Kh6
(ti l€ so v6i tdng s6)

384 I tJ 14r

3
Trung binh (Da|
(tl lQ so v6i t6ng s6)

376 184 85

4
Yeu (kh6ng dat)

16 so v6i tdn SO
2 0

5
Kdm

I so v6i t6 SO
0 0 0

III T6n h ua cuol nam

I
Ldn lop
(ti le so v6i t6ng s6)

a
Hgc sinh gi6i

soI so v6i t6n

b
Hoc sinh ti6n ti6n

SO

2
Thi lai

so vdi t so

3 [.uu ban
,. I i-

(ty te so vol tong so)

L6p
11

266

700 222

147

130

107

46 44

0

(ti' 16 so v6i t6ng



Chuy€n truong d6n/di
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